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TRANG MỤC LỤC

31.
Mục đích


32.
Phạm vi áp dụng


33.
Loại đầu việc


34.
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NỘI DUNG
1. Mục đích

Thống kê lịch trình trên hệ thống mydtu giữa các tháng từ đó phân loại, so sách để tìm ra sự thay đổi các trường dữ liệu các tháng trên hệ thống sau đó cung cấp dữ liệu cho bộ phận chấm thi đua 
Phận loại : Hình thức học ( LEC, LAB, PRJ, DTE,STD,DEM,REC,CLC)

So sách : Từ ngày bắt đầu học, Ngày kết thúc học, Giảng viên

2. Phạm vi áp dụng

Quy trình này áp dụng tại Đơn vị, chuyên viên phụ trách công tác duyệt hệ thống Mydtu ( hệ thống quản lý đào tạo)
3. Loại đầu việc

+ Đầu việc thường xuyên                (
+ Đầu việc mang tính dự án/khác   (
4. Tiến độ thực hiện
	Tháng thực hiện
	08
	09
	10
	11
	12
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07

	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


5. Tài liệu liên quan
· QĐ 2198/QĐ-ĐHDT ngày 25/08/2012
· Thông báo 02/TB-TTHL ngày 19/10/2013

6. Định nghĩa, thuật ngữ
  Hồ sơ môn học chuẩn : HSMHC
7. Nội dung 

7.1. Lưu đồ
	Chịu trách nhiệm
	Bước
	Lưu đồ
	Tài liệu, biểu mẫu

	
	
	

	

	Phòng đào tạo, TT CSE
	1
	
	

	Chung
	2
	
	

	Chung
	3
	


	

	Chung
	4
	


	

	Chung
	5
	
	


7.2. Diễn giải
Tháng đầu tiên
Bước 1: Truy xuất dữ liệu từ hệ thống quản lý đào tạo ra file 

Ngày 19 hàng tháng chuyên viên phụ trách hệ thống sẽ truy cập vào hệ thống Mydtu chức năng Lớp học\Đề cương

Sau đó chọn Thời Khóa chọn Học kỳ chọn Mã ngành (chọn tất cả)
Hệ thống sẽ hiển thị tất cả các lớp trên hệ thống như hình dưới đây
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Hình 1: Giao diện thống kê lịch trình từ hệ thống Mydtu

Sau đó kích chọn In danh sách để chọn kiểu lưu

Bước 2: Xuất ra file bỏ bớt các phần dư thừa copy dữ liệu qua vào Sheet Data_lichtrinh

Bỏ đi các dòng dữ liệu LỚP  - Tên Môn

Ví dụ như hình 2 : ACC 201 -A- Nguyên Lý Kế Toán 1
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ACC 201 -Nouyén Ly KE Toén |
ACC201A | LEC [K22TTT.K22CMUTTT K220NT Tach |o70s017 [10ji22017 150122041 NGUVENTHITAM __[15/10/20178:54_|Checked [credeed
ACC 201 AA -Nguyén Ly K& Toan
Acc201An | LEC k220756 Tnch_ [o70sp017 [oyppoty  [soaoss ORI Toyos017 149 [chedked [chedked
ACC 201-AC -Nguyen Ly K& Toan
[Acc201AC | LEC kawTias Tnchi [osospoy [wojppoty  [somos  OTRRETU ogosnorrsist [cheded [chedked
ACC201-C -Nouyen Ly KeToen 1
Acc201C | LEC k22070 K220TC K220 Tnch_ [o70sp017 [oyppoty  [isooss ORI Toyon017 1450 |chedked [chedked
ACC 201 € -Niguyén Lj K& Toan
Acc20iE | Lec [ Toch 07082017 [03/12/2017 __ [osonzz034 O THIPHLYEN 08/11/2017 13:37_Chedked [credeed
ACC 201G -Nouyen Ly KE Toan 1
Acc201G | Lec [kaanliss Toch 07082017 [03/12/2007 _ [osoi2z034 O THIPHLYEN 08/11/2017 1338 _|Chedked [credeed
ACC 2011 -Nguyen Ly K& Toan
Acc2011 | Lec [keaniki2 Tnch_ [o70sp017  [1o/poty  [isomaosn oSV HIOOAN Ti10017 1426 |chedked [chedked
ACC 201 K -Niguyén Lj K& Toan
Acc201K | LEc [keanixad T [o705p017  [1o/poty [isomaosn  [OtE HEOOAN Toyos017 15,15 |chedked [chedked
ACC 201 M Mguyén y KTosn 1
Acc201m | LeC [kzaixss Toch |o70s2017 [10/i22017 150122041 INGUVENTHITAM ___[02/11/2017 1414 _|Checked [credeed
ACC201-0 Mguyény KeTon 1
[ACC2010 | LEC |K2ZDK78 TnChi | |07/08/2017  |10/12/2017 040194009 NGO THIKIEUTRANG |17/11/201721:36 |Checked [checked





Hình 2 : Giao diện thống kê lịch trình từ hệ thống Mydtu sau khi đã được truy xuất

Bước 3: chức năng sử lý dữ liệu lấy từ hệ thống Quản lý đào tạo ở Bước 2 và cũng là data chứa dữ liệu để so sách với các tháng mới nhất
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1 |Accaoia [acc 201 A lacc 201 A LEC e 3 | Tinchi lo7/08/2017 [10/12/2017 [150122041 [NGUYEN THITAM 13/10/2017 8:54 [Checked _[Checked
2 [ACC201AA |ACC 201 AR |ACC 201 AA LEC [K22QTHS6 3 Tin Chi_ [07/08/2017 [03/12/2017 [150122048  [NGUYEN KHANH THU HANG |02/08/2017 14:49 | Checked (Checked
3 |ACC201AC [ACC 201 |AC |acc 201 Ac LEC [K23KKT123 3 Tin Chi_|28/08/2017 |10/12/2017 [150122048 _|NGUYEN KHANH THU HANG [25/08/2017 8:51 _|Checked |Checked
4 [ACQ01C |ACC 201 c |AcC 201 € LEC [K22QTD,K22QTC,K22QNH 3 Tin Chi_ [07/08/2017 [03/12/2017 [150122048  [NGUYEN KHANH THU HANG |02/08/2017 14:50 |Checked (Checked
5 |acc0E [Acc 201 E lacc 201 € LEC |k220L12 3 | Tinchi |07/08/2017 |03/12/2017 080122034 |HD THIPHIYEN 08/11/201713:37 |Checked _|Checked
6 |acc0i6 [Acc 201 g [acc 2016 LEC |k220L34 3 | Tinchi |07/08/2017 |03/12/2017 080122034 |HD THIPHIVEN [08/11/201713:38 |Checked |Checked
7 |Acc2011 [ACC 201 I |AcC 201 1 LEC |K22DLK12 3 Tin Chi_|07/08/2017 |10/12/2017 [150122050 | NGUYEN THI DOAN TRANG 17/10/2017 14:26 | Checked |Checked
8 |ACC201K [ACC 201 K |acc 201 k LEC |K22DLK34 3 Tin Chi_|07/08/2017 |10/12/2017 [150122050 | NGUYEN THI DOAN TRANG [02/08/2017 15:15 _|Checked |Checked
9 |Acc20im [ACC 201 M |acc 201 M LEC |K22DLKS6 3 Tinchi_|07/08/2017 |10/12/2017 [150122041 _|NGUYEN THI TAM [02/11/2017 14:48 _|Checked |Checked
10 |Acc2010 [Acc 201 o lacc 201 0 LEC |k220LK78 3 | Tinchi |07/08/2017 [10/12/2017 040194009 |NGO THIKIEU TRANG 17/11/2017 21:36_|Checked _|Checked
11 |accaoiQ |ACC 201 2 |Acc 201 @ LEC _|K22DLK910 3 Tin Chi_[07/08/2017 |03/12/2017 [100122002 _ |THAI NO' HA UYEN (07/11/2017 14:11 |Checked |Checked
12 |accao1s |ACC 201 s |ACC 201§ LEC |K22DLK1112 3 Tin Chi_[07/08/2017 |03/12/2017 [100122002 _ |THAI NO' HA UYEN (07/11/2017 14:12 |Checked |Checked
13 |Acc201u |ACC 201 v |AcC 201 U LEC [k22QTM 3 Tin Chi_[07/08/2017 [10/12/2017 [150122041  [NGUYEN THI TAM 13/10/2017 8:55 | Checked (Checked
14 [Acc201w [Acc 201 w [acc 201w LEC |k22qTHI2 3 | Tinchi |07/08/2017 |10/12/2017 170122063 |PAO THIBAITRANG 12/07/2017 11:20 [checked |Checked





Hình 3 Giao diện rút gọn dữ liệu từ hệ thống

Bước 4: 
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|CHE203C2. 231301041 CHE203 CHE 203|Héa HouCo 1 210812017| 15H0I2017| 231301041 [ NGLIVEN HLIY HUNG 2W0812017| 151102017 | 231301041 NGLIYEN HUY HONG. R&0 K KHTN CoHou LA X

|lSCHE101A 22130113115-CHETOT 15-CHE 10| Introduction to Chemistry 4 ZW0BIZ0T7|  OSHII2017| 221307131 LEQUAC CHol wosizo17| oStz | 221301131 LE QUSC CHoN RED Duhec CoHou LEC X

[CHE203A2° 221301131.CHE203 [CHE 203 Héa HouCo 1 ZW0B12017| _ O1r0/2017 | 221307131 LEQUAC CHoll 2W0812017|_0W0/2017 | 2213071131 LE QUAC CHol RE0 K KHTN Co Hou LAE X

| MIB2530 221301112 MIB253 MIE 253Ky Sinh Tring 1 OTI0BI2017|_19/08/2017| 221301112 |PHAN QUSC TOAN 0TI0BI2017| 1310812017 | 221301112 [PHAN QUAC TOAN. RE0 K Co Hou LEC X

|CHE2741 221301001 CHEZT4. CHE 274|Héa L) cho Duge. 2 16110/2017] 101212017 | 221301001 [PHAMLE MINH THONG 1611012017|_10M2/2017| 221301001 [PHsMLE MINH THONG RE0 K Duge. Co Hou LEC X

[CHEZ274G 221301001 CHEZT4. CHE 274|Héa L) cho Duge. 2 16110/2017] 101212017 | 221301001 [PHAMLE MINH THONG 1611012017|_10M2/2017| 221301001 [PHsMLE MINH THONG R0 K Duge. Co Hou LEC X

|CHE274E_ 221301001 CHEZT4. CHE 274|Héa L) cho Duge. 2 16110/2017] 101212017 | 221301001 [PHAMLE MINH THONG 1611012017|_10M2/2017| 221301001 [PHaMLE MINH THANG R0 K Duge. Co Hou LEC X

[CHE21514_ 211307008 CHEZ1S. [CHE 215[Héa Phan Tich 1 2W0812017| _01H0/2017| 21301006 LE VAN THUEN 2W0812017|_0n10¢2017| 2113071006 LE VAN THUEN R0 K KHTN Co Hou LAE X





Hình 4.1 : Giao diện truy xuất dữ liệu nhằm so sách các dữ liệu ở các tháng
Tháng đầu tiên
Dữ liệu được copy từ sheet Data_Lichtrinh vào THÁNG MỚI sau đó sẽ được phân loại theo lớp Khoa Quản lý giảng viên, Khoa quản lý môn học, chức vụ, Phân loại theo lớp (LEC, LAB, PRJ, DTE,STD,DEM,REC,CLC)
Tùy theo từng lớp nếu lớp thuộc lớp LEC thì sẽ được đánh dấu “X” nếu không thuộc thì sẽ để “trống” vào ô 

Ở phần so sánh gồm các trường Từ ngày bắt đầu học, Ngày kết thúc học, Giảng viên trạng thái thay đổi là 0 và 1 :
0 : là không có sử thay đổi

1 : là có sử thay đổi

do ở tháng đầu tiên các trường dữ liệu sẽ ở trạng thái là số 0 

Tháng tiếp theo

Dữ liệu ở THÁNG MỚI sẽ được copy vào THÁNG CŨ 

Sau đó làm giống ý các bước Tháng đầu tiên để lấy dữ liệu của THÁNG MỚI 

Sau khi đã có dữ liệu của 2 tháng sẽ tiến hành só sánh và phân loại

Những lớp hủy của tháng đầu tiên được hiển thị ở cột hủy
Bước 5: 
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Hình 4.2 : Phần tách lọc theo yêu cầu và hiện thị so sánh kết quả
Sau khi đã hoàn thành các bước xuất dữ liệu đến bộ phận chấm hồ sơ chuyên môn 
8. Hồ sơ

	TT
	Tên Hồ sơ
	Nơi lưu
	Hình thức lưu
	Thời gian lưu
	Hình thức hủy

	1
	QUY TRÌNH 

THỐNG KÊ LỊCH TRÌNH TỪ HỆ THỐNG MYDTU
	Đơn vị/Bộ phận
	file
	1 năm
	Xóa file





TRANG KIỂM SOÁT TÀI LIỆU











Danh sách phân phối tài liệu


- 	Đơn vị TTHL


-       Bộ phận hành chính phục trách thu học liệu
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Phê duyệt


Người soạn thảo�
Người kiểm tra�
Người phê duyệt�
�












Nguyễn Thành Chung
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Bắt đầu





Báo cáo 





Hệ thống Quản lý đào tạo





Xuất ra file Excel








Sheet Data_lichtrinh








Sheet DS_lichtrinh








Kết thúc








